




Mẫu số 06

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Số định danh Nơi cư trú

Giấy chứng nhận sức 

khỏe hợp lệ

Đã có giấy phép lái xe 

hạng

Số chứng chỉ sơ cấp hoặc số 

chứng chỉ đào tạo hoặc xác 

nhận hoàn thành khóa đào tạo

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 TRẦM LỢI THANH AN 12/10/2001 056201003437
Thôn Tân Quang Xã Tân Định, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ A1

2 ĐINH TUẤN ANH 11/10/2001 044201005482
Thôn Quy Hợp Xã Minh Hóa, Tỉnh Quảng 

Trị
Hợp lệ A1

3 TRẦN QUỐC BÃO 06/06/2002 056202006088  Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ

4 VÕ VĂN BIN 08/09/2003 056203005757
Thôn Tây Nam 2 Xã Đại Lãnh, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

5 ĐỖ THANH BÌNH 20/01/1999 056099012412
Thôn Quảng Cư Xã Hòa Trí, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ A1

6 HỒ VĂN CHÍ 26/08/1986 056086007785
THÔN BÌNH THÀNH Xã Tân Định, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ A1

7 PHẠM NGỌC CƯỜNG 29/04/1984 056084003116
Thôn Bình Sơn Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ A1

8 PHẠM NHẬT CƯỜNG 18/08/1992 056092000521
Thôn Quang Đông Phường Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ A1

9 VÕ VĂN CƯỜNG 31/03/2000 056200011805
TDP Mỹ Lệ Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ A1

10 NGUYỄN VĂN HÙNG 01/02/1987 056087010611
Thôn Đại Cát 1 Phường Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ A1

11 PHẠM TRUNG KIÊN 19/10/2003 052203003626
Tổ 32 Khu Phố 4 Phường Quy Nhơn Nam, 

Tỉnh Gia Lai
Hợp lệ A1

12 TRẦN GIA KỲ 29/12/1999 056099006117
Thôn Mỹ Giang Phường Đông Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ A1

13 TRẦN CÔNG LUẬN 27/12/1975 054075010299
Bình Sơn Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ A1

14 HUỲNH VĂN LƯỢM 15/10/1989 056089008102
TDP 6 Bình Tây Phường Đông Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

15 DIÊU THU NA 01/01/1994 084094002264
Thôn Suối Hàng Xã Tu Bông, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

16 NGUYỄN THÚC NHÂN 07/05/1995 056095013144
TDP 1 Đông Hải Phường Đông Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ A1

17 ĐẶNG THẾ NHẬT 16/10/2001 056201005761 TDP Số 08 Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1

18 NGUYỄN NHƯ PHONG 01/02/1992 046092010704
Hội Khánh Tây Xã Tu Bông, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

19 LÊ MINH QUỐC 21/06/1997 056097009441
TDP Bá Hà 2 Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-CAT-CSGT ngày 05/01/2026 của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)
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STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Số định danh Nơi cư trú

Giấy chứng nhận sức 

khỏe hợp lệ

Đã có giấy phép lái xe 

hạng

Số chứng chỉ sơ cấp hoặc số 

chứng chỉ đào tạo hoặc xác 

nhận hoàn thành khóa đào tạo

Ghi chú

20 TRẦN ĐÌNH QUÝ 03/01/2000 056200008945
TDP Ngân Hà Phường Đông Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ A1

21 HÀ KIM SƠN 15/11/1986 056086006103
Thôn Phú Cang 2 Xã Tu Bông, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ A1

22 TRẦN BÌNH SƠN 28/02/1993 056093008201
Thôn Trung Dõng 1 Xã Vạn Thắng, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ

23 TRẦN VĂN SƠN 24/09/1991 056091005561 Thôn Phú Văn Xã Hòa Trí, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ

24 NGUYỄN THÀNH 20/10/1995 056095004384
Thôn Đông Nam Xã Đại Lãnh, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ A1

25 TRƯƠNG TÔN THOẠI 15/10/1992 056092010005 Thôn Mỹ Hoán Xã Hòa Trí, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ

26 TRẦN NGỌC TIẾN 29/06/2001 056201004476
TDP Phú Thọ 1 Phường Đông Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
Hợp lệ

27 DƯƠNG CÔNG TOÀN 02/02/2004 056204009061
Thôn Đại Cát 1 Phường Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ A1

28 TRẦN THANH TRÍ 05/04/1999 056099008246
Thôn Tân Dân 2 Xã Vạn Thắng, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ A1

29 NGUYỄN ĐỨC MINH TRIỀU 25/07/2000 056200005193 Tdp Số 2 Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1

30 VÕ TRỌNG 20/09/1998 056098000270 TDP 18 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1

31 NGUYỄN TẤN TRỌNG 01/01/1993 056093005545
Thôn Phước Lâm Xã Tân Định, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ

32 TRẦN TẤN TÙNG 10/07/2000 056200003992
Thôn Vạn Hữu Xã Tân Định, Tỉnh Khánh 

Hòa
Hợp lệ A1

33 TRƯƠNG VĂN VINH 29/04/1989 056089003170
TDP Phước Sơn Phường Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ A1

34 TRẦN TRUNG VƯƠNG 10/11/1991 056091004994
TDP Thanh Châu Phường Hòa Thắng, Tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ
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Mẫu số 05

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Số định danh hoặc hộ 

chiếu
Nơi cư trú

Hạng giấy phép 

lái xe
Số giấy phép lái xe

Cơ quan quản lý giấy 

phép lái xe

Ngày hết hạn 

GPLX
Lý do sát hạch Nội dung sát hạch Ghi chú

1 DƯƠNG QUỐC VIỆT 2/2/1985 042085001237
TT Ô 400 Đường Trần Phú P. Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
Cm 560142001221 Khánh Hòa 8/4/2024

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD từ 1 năm trở lên
SH lại L CV kèm DS

2 NGUYỄN NHẬT LINH 6/11/1987 056087007265 22 Yết Kiêu P. Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 560195003452 Khánh Hòa 22/4/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

3 VÕ XUÂN ĐẠT 12/6/1986 080086006951 75 Phương Sài P. Tây Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 560110000458 Khánh Hòa 2/5/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

4 NGUYỄN THANH TÙNG 2/9/1988 056088008455 Thôn Văn Thủy  X. Cam An, T. Khánh Hòa Cm 560112000504 Khánh Hòa 4/5/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

5
NGUYỄN HUỲNH MINH 

TRUYỀN
15/1/1992 056092001364 TDP Khánh Cam 2 P. Ba Ngòi, T. Khánh Hòa Cm 560192003828 Khánh Hòa 8/5/2024

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

6 PHẠM CƯỜNG 25/7/1974 056074004721 Thôn Mỹ Lợi X. Nam Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Cm 560149003262 Khánh Hòa 16/5/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD từ 1 năm trở lên
SH lại L CV kèm DS

7 TRẦN LỘC THỌ 10/3/1980 056080001592
07, Đường B3, Kdc Bắc Vĩnh Hải P. Bắc Nha 

Trang, T. Khánh Hòa
Cm 560029000501 Khánh Hòa 4/6/2024

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

8 NGUYỄN HỮU DŨNG 9/9/1970 056070008194 Tây Bắc 2 X. Đại Lãnh, T. Khánh Hòa Cm 540054868819 Phú Yên 6/6/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

9 LÊ HẬU 4/5/1992 056092006813 Thạch Định X. Hòa Trí, T. Khánh Hòa Cm 560145003439 Khánh Hòa 10/6/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

10 LÊ ANH TÚ 6/9/1991 056091008747 Văn Thủy 2 X. Cam An, T. Khánh Hòa Cm 790157005000 Khánh Hòa 17/6/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD từ 1 năm trở lên
SH lại L CV kèm DS

11 DƯƠNG ĐỨC THIỆN 25/7/1997 056097005182 Trung Hiệp 2 X. Cam Hiệp, T. Khánh Hòa Cm 560192005899 Khánh Hòa 1/7/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

12 PHAN ĐÌNH PHÚC 25/5/1984 056084000639 Thôn Bãi Giếng 2 X. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Cm 580190002582 Ninh Thuận 3/7/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

13 PHẠM YÊN 4/6/1983 056083003306 Tdp Phú Lộc P. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Cm 790050033850 Khánh Hòa 16/7/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

14 NGUYỄN TRUNG HIẾU 30/12/1981 056081006435 Thôn Phú Nông Nam 2 Cm 560020003257 Khánh Hòa 29/7/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD từ 1 năm trở lên
SH lại L CV kèm DS

15 NGUYỄN THANH QUANG 16/5/1978 056078002454 Tổ 11 Vĩnh Hội P. Tây Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 560101000667 Khánh Hòa 31/7/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

16 LÊ ĐÌNH QUỐC KHÁNH 2/9/1997 046097005409
36/2B Phước Long P. Nam Nha Trang, T. Khánh 

Hòa
Cm 560193005836 Khánh Hòa 13/8/2024

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

17 HUỲNH TẤN CHỨC 1/1/1981 056081004204
TDP Phú Lộc Tây 4 X. Diên Khánh, T. Khánh 

Hòa
A.03, Cm 560093001598 Khánh Hòa 23/8/2024

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD từ 1 năm trở lên
SH lại L CV kèm DS

18 LÊ VĂN CHƯƠNG 9/8/1991 056091003175 Thôn Thống Nhất P. Ba Ngòi, T. Khánh Hòa Cm 560140006125 Khánh Hòa 4/9/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

19 NGUYỄN CHÍ TRUNG 27/10/1992 056092015787 Thôn Xuân Tự 1 X. Vạn Hưng, T. Khánh Hòa Cm 560143006425 Khánh Hòa 11/10/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

20 NGUYỄN ANH TUẤN 2/10/1989 056089014406 Tổ 8 Phú Vinh P. Tây Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 560197380339 Khánh Hòa 16/10/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

21 NGUYỄN HÙNG VŨ 4/9/1996 056096008968 Tổ 10, Tây Nam P. Bắc Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 560196380329 Khánh Hòa 16/10/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

22 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 26/12/1997 054097007118 Kp Liên Trì 2 P. Tuy Hòa, T. Đắk Lắk Cm 640170006592 Phú Yên 7/11/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

23 NGUYỄN HOÀI MINH NHẬT 13/8/1993 056093005127
5C Nguyễn Cảnh Chân P. Nam Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
Cm 770153000887 Khánh Hòa 8/11/2024

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

24 MAI THÀNH TRUNG 1/1/1991 056091015623 Thôn Tân Dân 2 X. Vạn Thắng, T. Khánh Hòa A.03, Cm 560144006426 Khánh Hòa 19/11/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

25 NGUYỄN TRÚC SAN 18/7/1993 056093004100 Thôn 4, X. Diên Điền, T. Khánh Hòa Cm 560199382087 Khánh Hòa 25/11/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

26 LÊ QUANG VƯƠNG 17/2/1995 056095004258 TDP Thuận Lợi P. Hòa Thắng, T. Khánh Hòa Cm 560191382043 Khánh Hòa 25/11/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

27 LÊ THANH HOÀNG 2/10/1994 049094018391 Thôn La Tháp Tây X. Thu Bồn, TP. Đà Nẵng Cm 480192013925 Đà Nẵng 28/11/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

PHỤ LỤC VIII

DANH SÁCH THÍ SINH CÓ GIẤY PHÉP LÁI XE QUÁ THỜI HẠN SỬ DỤNG DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

(Ban hành kèm theo Quyết định số  03/QĐ-CAT-CSGT ngày 05/01/2026 của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)
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28 TÀO TRUNG THỊNH 30/10/1991 056091011718 Thôn Quảng Đức X. Cam Hiệp, T. Khánh Hòa A.03, Cm 560133005661 Khánh Hòa 4/12/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L CV kèm DS

29 VƯƠNG MINH CHƯƠNG 24/11/1997 056097002254 27 Củ Chi P. Bắc Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 560177002781 Khánh Hòa 9/12/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

30 THÁI PHAN HOÀI PHONG 28/12/1997 056097010609 TDP Phú Thọ 3 P. Đông Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Cm 560197382869 Khánh Hòa 9/12/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

31 HỒ ANH HẢI 10/11/1985 056085001757 Thôn Vân Thạch X. Tân Định, T. Khánh Hòa Cm 560089002729 Khánh Hòa 11/12/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

32 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 25/11/1981 056081011321 Thôn 5 X. Bắc Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Cm 560070000165 Khánh Hòa 11/12/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

33 NGUYỄN HỮU CƯỜNG 1/1/1990 056090015583 Thôn 03 X. Hòa Trí, T. Khánh Hòa Cm 310177012778 Khánh Hòa 16/12/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

34 LÊ VĂN ĐỨC 4/6/1998 038098003020 Thôn Minh Hòa X. An Nông, T. Thanh Hóa Cm 560176002375 Quảng Ninh 16/12/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

35 PHAN N. NGỌC THÁI NGUYÊN 6/8/1988 056088010646 Như Xuân 1 P. Bắc Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 560146007184 Khánh Hòa 17/12/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

36 TRƯƠNG NGỌC TUẤN 30/4/1992 056092000459 Phước Lý X. Tân Định, T. Khánh Hòa Cm 560142007865 Khánh Hòa 17/12/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

37 ĐẶNG VĂN HÙNG 12/6/1979 056079011622 Ngọc Sơn X. Bắc Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Cm 310192025506 Hải Phòng 19/12/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

38 CHU VĂN NINH 1/7/1979 036079027255 Thôn Liên Minh P. Thiên Trường, T. Ninh Bình Cm 560086003130 Khánh Hòa 26/12/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

39 LƯƠNG CÔNG DANH 21/4/1992 056092009913 Phú Hội 1 X. Vạn Thắng, T. Khánh Hòa Cm 560149009644 Khánh Hòa 8/1/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

40 NGUYỄN XUÂN TA 29/3/1985 064085006491 Tổ 5 P. An Khê, T. Gia Lai A.03, Cm 640084013903 Gia Lai 10/1/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

41 TRẦN TRỌNG TUYÊN 6/9/1997 030097012804 Thôn Xuân Mang X. Lai Khê, TP. Hải Phòng Cm 010150094064 Khánh Hòa 13/1/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

42 TRẦN ĐẶNG BẢO QUÂN 3/7/1984 056084009607 Thanh Minh 2 X. Diên Lạc, T. Khánh Hòa Cm 560204000777 Khánh Hòa 14/1/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

43 PHẠM MINH THÂM 4/4/1979 056079017459 Tân Phú X. Nam Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Cm 740105005053 Khánh Hòa 14/1/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

44 VÕ TẤN HIẾU 25/9/1991 056091004033 Hội Phú Bắc 2 P. Hòa Thắng, T. Khánh Hòa Cm 560131005740 Khánh Hòa 15/1/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

45 NGUYỄN HỮU HÒA 2/4/1994 056094004275 Thôn Phú Hội 1 X. Vạn Thắng, T. Khánh Hòa Cm 560209000961 Khánh Hòa 15/1/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

46 PHẠM NGUYÊN THỊNH 13/4/1993 056093012344
Ô 27, Lô 1342 Nguyễn Sơn P. Nam Nha Trang, 

T. Khánh Hòa
Cm 560156000621 Khánh Hòa 15/1/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

47 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 28/9/1988 056088011241 Thôn Thống Nhất P. Ba Ngòi, T. Khánh Hòa Cm 790180245202 Bình Dương 16/1/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

48 HUỲNH MINH CHÍNH 1/3/1993 056093014358 Thôn Mỹ Lợi X. Nam Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Cm 540205000482 Phú Yên 21/1/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

49 DƯƠNG DUY 17/11/1998 056098000490 TDP Hòa Thuận P. Bắc Cam Ranh, T. Khánh Hòa Cm 560174000708 Khánh Hòa 3/2/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

50 NGUYỄN NGỌC VÂN 12/2/1998 056098003801 Thôn 5 X. Diên Lâm, T. Khánh Hòa Cm 560207001490 Khánh Hòa 3/2/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

51 HỒ TRUNG ĐÔNG 26/3/1977 040077007358 Xuân Ngọc P. Tây Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 790027225677 Khánh Hòa 6/2/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

52 PHẠM HÒA 4/7/1983 056083002520 Tổ Dân Phố 1 P. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Cm 560129000564 Khánh Hòa 7/2/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

53 DƯƠNG VĂN TOÁN 17/11/1988 056088014792 Thôn Vân Thạch X. Tân Định, T. Khánh Hòa Cm 560154001790 Khánh Hòa 7/2/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

54 LƯU VĂN MINH 14/6/1978 056078002017 Tổ 22 Hà Ra P. Bắc Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 560153001834 Khánh Hòa 11/2/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

55 ĐOÀN HUỲNH SƠN 22/6/1990 054090013516
09 Chính Hữu, Võ Tánh 2 P. Bắc Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
Cm 540154000162 TP. Hồ Chí Minh 12/2/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

56 TRẦN QUỐC BẢO 9/9/1981 056081008794 Thôn Đông 1 X. Diên Điền, T. Khánh Hòa A.03, Cm 560147008274 Khánh Hòa 17/2/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

57 VƯƠNG DUY LÂM 6/12/1998 024098011146 Thôn Số 3 X. Kép, T. Bắc Ninh Cm 240173000207 Bắc Ninh 18/2/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

58 PHAN BÁ ANH LUÂN 5/7/1985 056085004330 TDP Phúc Sơn P. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Cm 750157001701 Đồng Nai 18/2/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

59 LÊ VĂN THIỆN 4/4/1987 056087007187 Trung 2 X. Diên Điền, T. Khánh Hòa Cm 560155000477 Khánh Hòa 19/2/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

60 NGUYỄN TẤN NGUYÊN 7/9/1982 056082008301
TDP thạnh danh P. Đông Ninh Hòa, T. Khánh 

Hòa
Cm 560082003163 Khánh Hòa 24/2/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L
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61 LÊ VĂN THẠNH 21/5/1966 056066006036 Thôn Tây 4 X. Diên Điền, T. Khánh Hòa Cm 560052001861 Khánh Hòa 24/2/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L CV kèm DS

62 ĐỖ VĂN CÔI 10/2/1982 060082004550
286B Đoàn Kết, Hà Ra P. Bắc Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
Cm 600126001817 Khánh Hòa 2/3/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

63 HUỲNH VĂN THẾ 5/10/1991 056091007576 Cây Xoài X. Cam Hiệp, T. Khánh Hòa Cm 560150001589 Khánh Hòa 3/3/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

64 HUỲNH VĂN NHỰT 5/5/1998 056098009843 Quang Đông P. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Cm 560208001905 Khánh Hòa 5/3/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

65 NGUYỄN THÀNH TÀI 25/9/1992 056092009267 Thôn Phước Lâm X. Tân Định, T. Khánh Hòa Cm 560208001888 Khánh Hòa 5/3/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

66 TÔ MINH THÀNH 19/10/1988 056088007128 Văn Đăng 3 P. Bắc Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 560208001879 Khánh Hòa 5/3/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

67 VÕ QUANG TRUNG 26/11/1962 001062053951 56 Trường Sa P. Nam Nha Trang, T. Khánh Hòa A.03, Cm 560009001665 Khánh Hòa 5/3/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

68 TRẦN ĐỖ HOÀNG 30/9/1994 056094006768
Thôn Phước Lộc P. Nam Nha Trang, T. Khánh 

Hòa
Cm 560186008170 Khánh Hòa 6/3/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

69 ĐẶNG DƯƠNG 2/10/1966 045066000630 Thôn Trường Thạnh X. Diên Lạc, T. Khánh Hòa A.03, Cm 560144010034 Khánh Hòa 11/3/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

70 TRẦN NGỌC HIỆP 10/1/1989 056089000746 Bãi Giếng 4 X. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Cm 560154001123 Khánh Hòa 11/3/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

71 NGUYỄN CHÍ THỌ 24/12/1985 056085010148 Phú Trung P. Cam Ranh, T. Khánh Hòa A.03, Cm 560078000136 Khánh Hòa 11/3/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

72 HÀ CHUNG 1/1/1979 056079017248 Tổ Dân Phố số 8 X. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa Cm 560026004658 Khánh Hòa 13/3/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

73 NGUYỄN DÂN 19/3/1971 056071006009 Thôn Đại Cát 1 P. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa A.03, Cm 560975000422 Khánh Hòa 16/3/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

74 NGUYỄN THÁI ĐIỀN 15/3/1997 056097005174 Thôn Xuân Mỹ X. Bắc Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Cm 560202002647 Khánh Hòa 17/3/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

75 LÊ VĂN HÒA 14/3/1995 038095023410
204 Dương Vân Nga P. Bắc Nha Trang, T. Khánh 

Hòa
Cm 560207002633 Khánh Hòa 17/3/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

76 ĐOÀN VĂN THUẬN 20/3/1995 056095007005 Phú Hải P. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Cm 660148001127 Khánh Hòa 17/3/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

77 NGUYỄN AN TIẾN 20/9/1986 056086010898 Phú Gia X. Bắc Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Cm 560063003652 Khánh Hòa 17/3/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

78 PHAN THANH TÍNH 10/11/1997 052097012810 Thạch Bàn Đông X. Hội Sơn, T. Gia Lai Cm 520174006869 Gia Lai 17/3/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

79 NGUYỄN TẤN ĐỒNG 24/4/1991 056091012593 Thôn Suối Cát X. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Cm 560153001979 Khánh Hòa 25/3/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

80 NGUYỄN QUỐC DŨNG 10/4/1988 056088009810 Phước Lương X. Diên Thọ, T. Khánh Hòa Cm 560158001875 Khánh Hòa 7/4/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

81 PHAN VĂN MINH 10/1/1974 056074004761
Thôn Phước Lộc P. Nam Nha Trang, T. Khánh 

Hòa
A.03, Cm 560052001807 Khánh Hòa 8/4/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

82 HOÀNG TUẤN VIỆT 8/5/1982 056082007692
20/1/10 Tổ 23 Tây Bắc P. Bắc Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
Cm 560159002622 Khánh Hòa 8/4/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

83 PHẠM HÀN VŨ 14/11/1984 064084001877 Cửu Lợi 2, X. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Cm 560150000184 Khánh Hòa 10/4/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

84 NGUYỄN THANH SƠN 7/6/1993 056093008084 TDP Phú Bình P. Cam Ranh, T. Khánh Hòa Cm 560154001600 Khánh Hòa 24/4/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

85 LÊ TRẦN TUẤN ANH 25/6/1991 056091009249
Thôn Tây 3 Diên Sơn X. Diên Khánh, T. Khánh 

Hòa
Cm 560159002703 Khánh Hòa 29/4/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

86 NGUYỄN QUỐC 20/7/1986 056086011262 Vạn Thiện P. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Cm 560155002655 Khánh Hòa 29/4/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

87 LÊ QUANG DUY 12/6/1994 056094002802 Lợi Hưng P. Cam Linh, T. Khánh Hòa Cm 560164001654 Khánh Hòa 4/5/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

88 VÒNG TUẤN VŨ 16/2/1990 056090001076 Thôn Đồng Trăn 1 X. Diên Lâm, T. Khánh Hòa Cm 790151092666 Khánh Hòa 5/5/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

89 NGUYỄN HÙNG CHƯƠNG 10/6/1982 092082007189 Thuận Thành P. Cam Linh, T. Khánh Hòa Cm 560030007298 Khánh Hòa 6/5/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

90 NGÔ HUY HOÀNG 15/1/1991 056091013774 Tổ 03, Tây Bắc, P. Bắc Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 560150001534 Khánh Hòa 6/5/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

91 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 11/1/1977 036077022594
404/5/34B Lê Hồng Phong P. Nam Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
A.03, Cm 560032001917 Khánh Hòa 12/5/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

92 MAI HOÀNG MINH 20/3/1988 056088006770 Thôn Tân Đức Tây X. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa Cm 560155003078 Khánh Hòa 12/5/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

93 TỐNG VĂN TOÀN THẮNG 8/3/1992 054092009388 Thôn Hòa Sơn X. Sơn Hòa, T. Đắk Lắk Cm 560203002729 Khánh Hòa 12/5/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L
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94 NGUYỄN ÁI QUỐC 8/5/1993 056093007906 Thôn Đắc Lộc 1P. Bắc Nha Trang, T. Khánh Hòa A.03, Cm 560141006577 Khánh Hòa 13/5/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

95 LÊ VŨ KHÁNH 19/5/1991 056091010384 Phú Lộc Tây 2 X. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Cm 560106005289 Khánh Hòa 18/5/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

96 PHÙNG NGỌC TRUNG 7/7/1994 056094011284 Thôn Xuân Tự 1 X. Vạn Hưng, T. Khánh Hòa Cm 560209002897 Khánh Hòa 18/5/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

97 LÊ VĂN CƯỜNG 12/10/1973 056073005434
19/2 Đường Mai An Tiêm P. Bắc Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
A.03, Cm 560062002247 Khánh Hòa 19/5/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

98 PHAN NHẬT DINH 13/9/1980 056080007092 Trường Lạc X. Diên Lạc, T. Khánh Hòa Cm 560048000490 Khánh Hòa 19/5/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

99 NGUYỄN MINH HOÀNG 9/5/1973 054073015146 Thôn Phú Phong X. Hòa Thịnh, T. Đắk Lắk Cm 540150003688 Phú Yên 19/5/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

100 NGÔ TUẤN THỊNH 5/10/1977 056077001423 Lợi Hưng P. Cam Linh, T. Khánh Hòa A.03, Cm 560063002301 Khánh Hòa 19/5/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

101 NGUYỄN CÔNG VĂN 3/7/1973 042073009556 Mỹ Ca P. Bắc Cam Ranh, T. Khánh Hòa Cm 560052001681 Khánh Hòa 19/5/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

102 ĐOÀN MẠNH HIẾU 30/9/1985 001085040903 Khối 8 X. Sóc Sơn, TP. Hà Nội Am, Cm 010111003177 Hà Nội 20/5/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

103 HỒ ĐỨC KHƯƠNG 12/4/1989 054089013004 Thôn Vĩnh Thạnh X. Hòa Trí, T. Khánh Hòa Cm 560116001930 Khánh Hòa 20/5/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

104 PHẠM VĂN LÀNH 8/5/1986 054086010278 Thôn Mỹ Phú X. Hòa Mỹ, T. Đắk Lắk Cm 560155000675 Khánh Hòa 21/5/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

105 LÊ DUY THỐNG 24/11/1984 017084012797
Thôn Như Xuân 1 P. Bắc Nha Trang, T. Khánh 

Hòa
A.03, Cm 560106007250 Khánh Hòa 25/5/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

106 NGUYỄN ĐỨC MỸ 24/1/1991 056091005717 Thôn Suối Sâu X. Bắc Khánh Vĩnh, T. Khánh Hòa Cm 560156003547 Khánh Hòa 27/5/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

107 MAI TRỌNG CƯỜNG 16/8/1993 042093002957
Thôn Phước Tân P. Nam Nha Trang, T. Khánh 

Hòa
Cm 560150002038 Khánh Hòa 2/6/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

108 LƯỜNG NGỌC VINH 18/8/1981 038081019235 Thôn Xuân Thọ X. Vạn Hưng, T. Khánh Hòa Cm 930206004422 Hậu Giang 2/6/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

109 TRẦN NGỌC CƯỜNG 16/6/1981 056081000777 74/20 Trần Phú P. Nha Trang, T. Khánh Hòa A.03, Cm 560117002057 Khánh Hòa 4/6/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

110 NGUYỄN THÀNH SINH 21/9/1996 056096009804 TDP Hà Liên P. Hòa Thắng, T. Khánh Hòa Cm 560205000985 Khánh Hòa 4/6/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

111 ĐÀO QUỐC TOÀN 20/10/1982 056082004020 Thôn Phú Cang 2 X. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa Cm 790157083112 Khánh Hòa 4/6/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

112 DƯƠNG TẤN LẬP 20/1/1993 056093012733 Thôn Tân Sơn X. Tân Định, T. Khánh Hòa Cm 580165003615 Khánh Hòa 5/6/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

113 TRẦN QUỐC ĐẠT 9/10/1992 056092000256 Thôn Tây Nam 2 X. Đại Lãnh, T. Khánh Hòa Cm 740206001769 Khánh Hòa 8/6/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

114 NGUYỄN KHẮC DŨNG 8/4/1991 056091004797 Đại Cát 1 P. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Cm 560143005192 Khánh Hòa 8/6/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

115 PHAN ĐÌNH BẢO DUY 20/8/1990 056090003310 TDP Hương Long, P. Ba Ngòi, T. Khánh Hòa Cm 560149009176 Khánh Hòa 8/6/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

116 HOÀNG CHÍ KIÊN 12/2/1987 038087044838
Thôn Vĩnh Xuân P. Nam Nha Trang, T. Khánh 

Hòa
Cm 560201001827 Khánh Hòa 8/6/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

117 NGUYỄN THÀNH LUÂN 7/10/1994 056094010001 Thôn Nam 3 X. Diên Điền, T. Khánh Hòa Cm 560156000757 Khánh Hòa 8/6/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

118 LÊ XUÂN ĐẠT 2/2/1989 075089003298Thôn Vĩnh Thành P. Bắc Nha Trang, T. Khánh HòaCm 750071004918 Khánh Hòa 15/6/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

119 VĂN KIM DƯỠNG 2/9/1997 056097012016 Thôn Đông P. Đông Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Cm 560201004419 Khánh Hòa 17/6/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

120 NGUYỄN VĂN DUY 1/9/1996 056096000312
Lô 32, Ô 5 Tổ 15 Đường Đệ P. Bắc Nha Trang, 

T. Khánh Hòa
Cm 560154001330 Khánh Hòa 17/6/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

121 TRẦN MINH TRÍ 31/5/1995 056095011415 TDP Lợi Thọ P. Cam Linh, T. Khánh Hòa Cm 560207004334 Khánh Hòa 17/6/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

122 VĂN VIỆT KHÁNH TRIỀU 8/8/1997 056097013047 Thôn Cửu Lợi 1 X. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Cm 560157061076 Khánh Hòa 17/6/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

123 LÊ TRÍ DŨNG 13/8/1970 056070000267
Tổ 15 Phú Ân Nam 3 X. Diên Khánh, T. Khánh 

Hòa
Cm 560102004105 Khánh Hòa 22/6/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

124 NGUYỄN HOÀI LINH 12/1/1997 046097001808 Đá Mài X. Diên Thọ, T. Khánh Hòa Cm 560167007228 Khánh Hòa 22/6/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

125 TRẦN QUÝ 3/7/1993 056093005273
Tổ 3 Thôn Cà Hon X. Bắc Khánh Vĩnh, T. Khánh 

Hòa
Cm 480201005039 Đà Nẵng 23/6/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

126 NGUYỄN ĐÌNH HUỀ 3/5/1965 042065006284 Lam Sơn X. Tây Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Cm 560051001987 Khánh Hòa 24/6/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L
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127 NGUYỄN VĂN CỬU 24/12/1965 056065008621 Tổ Dân Phố 2 P. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa A.03, Cm 560028001239 Khánh Hòa 26/6/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

128 DƯƠNG VĂN DUY 14/3/1989 022089011298 Phước Lợi P. Nam Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 560155003816 Khánh Hòa 26/6/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

129 PHAN VĂN HẸN 3/9/1974 056074000625 Cửu Lợi 2 X. Cam Lâm, T. Khánh Hòa A.03, Cm 560040001662 Khánh Hòa 6/7/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

130 VÕ NGỌC HỔ 1/6/1998 056098005134 Thôn Sơn Lộc X. Bắc Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Cm 560202005725 Khánh Hòa 6/7/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

131 TRẦN VIỆT HƯNG 11/2/1993 056093001198
115/22 Phương Sài P. Tây Nha Trang, T. Khánh 

Hòa
Cm 560155004752 Khánh Hòa 6/7/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

132 NGUYỄN VĂN QUỐC HUY 29/5/1991 046091014074 Thôn Đông An X. Lộc An, TP. Huế Cm 560204005709 Khánh Hòa 6/7/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

133 NGUYỄN CÔNG KHANH 25/1/1993 056093012867 Quảng Cư X. Hòa Trí, T. Khánh Hòa Cm 560130004911 Khánh Hòa 6/7/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

134 VŨ ĐÌNH VIỆT 21/1/1998 022098005550 Đông Lĩnh ĐK. Vân Đồn, T. Quảng Ninh A.03, Cm 220196004251 Quảng Ninh 7/7/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

135 TRẦN MINH ĐỨC 11/3/1991 056091011520 Thôn Đông P. Đông Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Cm 560159004512 Khánh Hòa 15/7/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

136 NGUYỄN VĂN ĐÀO 29/7/1998 056098000601 TDP Phú Thạnh P. Hòa Thắng, T. Khánh Hòa Cm 560209006947 Khánh Hòa 27/7/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

137 TRƯƠNG MINH HOÀNG 7/6/1998 056098010241 Mỹ Lợi X. Nam Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Cm 560201006930 Khánh Hòa 27/7/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

138 TRẦN THÀNH CHƯƠNG 12/3/1992 056092007668 Phú Cang 1 Bắc X. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa Cm 560158003477 Khánh Hòa 5/8/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

139 NGUYỄN DUY CƯỜNG 1/10/1991 056091006294 Võ Dõng P. Tây Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 560151005595 Khánh Hòa 5/8/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

140 TRẦN QUỐC HÙNG 12/12/1988 066088004110 Thôn 3 X. Krông Bông, T. Đắk Lắk Cm 560201007975 Khánh Hòa 5/8/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

141 DƯƠNG VĂN KIÊM 21/11/1969 036069012371 Dầu Sơn X. Cam Lâm, T. Khánh Hòa A.03, Cm 560096003904 Khánh Hòa 5/8/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

142 HOÀNG VĂN PHONG 2/3/1985 036085017287
L31/43 đường T22, KĐT An Bình Tân P. Nam 

Nha Trang, T. Khánh Hòa
Cm 560202007921 Khánh Hòa 5/8/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

143 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 5/12/1993 056093002275 30 Bắc Sơn P. Bắc Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 480157008155 Khánh Hòa 5/8/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

144 NGUYỄN TRẦN HƯNG 12/10/1998 064098014205 Thôn Vinh Bình, X. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Cm 640170004099 Khánh Hòa 10/8/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

145 NGUYỄN CÔNG QUỐC 25/12/1995 056095003288Thôn Quảng Hội 1 X. Vạn Thắng, T. Khánh HòaCm 560151061692 Khánh Hòa 10/8/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

146 HUỲNH NHẬT QUY 28/5/1998 056098001145 Thôn Tây Bắc 1 X. Đại Lãnh, T. Khánh Hòa Cm 560202008164 Khánh Hòa 10/8/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

147 NGUYỄN PHƯỚC THIỆN 12/10/1998 056098000422 Thôn Tân Hải, X. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Cm 560160010957 Khánh Hòa 10/8/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

148 HÀ QUỐC VIỆT 25/10/1990 056090003259 Tân Xương 1 X. Suối Dầu, T. Khánh Hòa Cm 560120006398 Khánh Hòa 10/8/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

149 TRẦN KHẮC PHƯỚC 24/10/1989 05608900752333 Nguyễn Hoành, Tổ 4 Trường Sơn, P. Nam Nha Trang, T. Khánh HòaCm 560117002390 Khánh Hòa 11/8/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

150 VÕ PHẠM HOÀNG TUẤN 2/7/1992 056092010319 Tân Xương 2 X. Suối Dầu, T. Khánh Hòa Cm  560157005708 Khánh Hòa 11/8/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

151 NGUYỄN PHƯỚC DANH 20/4/1996 056096004535 Thôn Mỹ Lợi X. Nam Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Cm 790191104451 TP. Hồ Chí Minh 13/8/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD từ 1 năm trở lên
SH lại L CV kèm DS

152 HUỲNH XUÂN CƯỜNG 5/5/1975 049075068057 Tổ 9 Tây Nam P. Bắc Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 560087003465 Khánh Hòa 24/8/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

153 VŨ TỪ Ý 26/8/1994 056094005381 Thôn Lam Sơn X. Cam Lâm, T. Khánh Hòa A.03, Cm 560157002314 Khánh Hòa 24/8/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

154 HOÀNG QUỐC DŨNG 30/6/1991 056091011839 Vĩnh Đông X. Cam An, T. Khánh Hòa Cm 790150140265 Khánh Hòa 26/8/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

155 PHẠM TIẾN SỸ 27/2/1997 056097000622 TDP Nghĩa Phú P. Bắc Cam Ranh, T. Khánh Hòa Cm 560171010560 Ninh Thuận 28/8/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

156 ĐỖ HÙNG QUỐC 24/8/1990 056090012221 Thôn Lập Định 2 X. Cam Hiệp, T. Khánh Hòa Cm 700205008468 Bình Phước 1/9/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

157 NGUYỄN LÂM THÁI SƠN 28/9/1998 056098000795 Thôn Lập Định 2 X. Cam Hiệp, T. Khánh Hòa Cm 700172003301 Bình Phước 1/9/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

158 ĐỖ CÔNG LÂM 1/12/1976 037076004730 TDP Lợi Thọ P. Cam Linh, T. Khánh Hòa Cm 560032020196 Ninh Thuận 4/9/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

159 TRẦN XUÂN TỊNH 15/12/1995 056095005202 Thôn Văn Tứ Đông X. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Cm 560208009547 Khánh Hòa 4/9/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L
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160 NGUYỄN TẤN KHƯƠNG 25/12/1993 056093015164 Thôn Phú Hội 1, X. Vạn Thắng, T. Khánh Hòa Cm 560153061027 Khánh Hòa 9/9/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

161 PHẠM TRỌNG HÙNG 15/8/1968 024068010581
2/7 Đông Phước,Tổ 1 Phước Tường P. Nam Nha 

Trang, T. Khánh Hòa
Cm 560941000557 Khánh Hòa 10/9/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

162 TRẦN HỮU Ý 7/9/1993 056093009475
34/65 Phú Xương,Tổ 19 Tây Bắc P. Bắc Nha 

Trang, T. Khánh Hòa
Cm 560208009907 Khánh Hòa 10/9/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

163 NGUYỄN NGỌC HIỆP 25/7/1985 056085011099 Thôn Tây 2 X. Diên Điền, T. Khánh Hòa Cm 560153061036 Khánh Hòa 15/9/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

164 ĐẶNG CHÍ VIỆT 15/10/1994 056094006316 TDP Hòa Do 5 P. Bắc Cam Ranh, T. Khánh Hòa Cm 560157064037 Khánh Hòa 15/9/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

165 NGUYỄN QUỐC TRẦM 12/8/1985 056085008331 Mỹ Giang P. Đông Ninh Hòa, T. Khánh HòaCm 560108004633 Khánh Hòa 24/9/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

166 NGUYỄN HẢI TRUNG 11/5/1978 056078016416 Thôn 5 X. Diên Lâm, T. Khánh Hòa Cm 560150005819 Khánh Hòa 24/9/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

167 NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG 17/3/1985 056085011729 Thôn Tân Xương 2 X. Suối Dầu, T. Khánh Hòa A.03, Cm 560109004869 Khánh Hòa 24/9/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

168 NGUYỄN VĂN THƯƠNG 10/10/1977 083077014399 152, Khu 4, Ấp 6 X. Phú Vinh, T. Đồng Nai A.03, Cm 750141024459 Đồng Nai 26/9/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

169 TRẦN VĂN DŨNG 16/11/1974 049074002455
582/10C Lê Hồng Phong P. Nam Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
Cm 560034021043 Khánh Hòa 1/10/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

170 NGUYỄN NGỌC HIẾU 17/11/1995 042095013204
Thôn Phước Tân P. Nam Nha Trang, T. Khánh 

Hòa
Cm 560188005850 Khánh Hòa 1/10/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

171 NGUYỄN TIẾN LỰC 31/5/1995 056095011102 15 Phùng Hưng P. Nam Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 560149005062 Khánh Hòa 1/10/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

172 PHẠM HUY BÌNH 4/10/1993 056093005402 TDP Hòa Bình P. Bắc Cam Ranh, T. Khánh Hòa Cm 560143000331 Ninh Thuận 2/10/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

173 KHỔNG TRÙNG DƯƠNG 25/1/1984 052084011274
505 Đào Duy Anh P. Nam Nha Trang, T. Khánh 

Hòa
Cm 560083003524 Khánh Hòa 6/10/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

174 TRẦN NGỌC HUYÊN 7/9/1991 056091002724 Phú Bình 1 X. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Cm 560151005784 Khánh Hòa 6/10/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

175 TRƯƠNG VĂN THÀNH 28/8/1984 056084004654 TDP Bãi Giếng 1 X. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Cm 580208006683 Ninh Thuận 7/10/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

176 NGÔ QUANG THANH 2/7/1998 056098008614 Phước Thượng P. Nam Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 560202011557 Khánh Hòa 9/10/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

177 BÙI LÊ DUY NHẬT 22/9/1992 056092001945 Thôn Cửu Lợi 1 X. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Cm 560157060851 Khánh Hòa 21/10/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

178 SỬ NGUYỄN NGỌC SANG 17/4/1995 056095005952
406/1 Lê Hồng Phong P. Nam Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
Cm 560205012027 Khánh Hòa 21/10/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

179 NGUYỄN NHẬT THÔNG 10/7/1990 056090013042 Thôn Đồng Xuân X. Hòa Trí, T. Khánh Hòa Cm 560155061849 Khánh Hòa 21/10/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

180 NGUYỄN THANH VƯƠNG 4/4/1989 056089005751 Phước Đa 3 P. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Cm 560156061831 Khánh Hòa 21/10/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

181 NGUYỄN VĂN THÁI 7/9/1980 056080002101 TDP số 11 X. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa Cm 560203012593 Khánh Hòa 3/11/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

182 VÕ MINH TÚ 19/10/1992 056092011458 Phú Thạnh 1 P. Tây Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 560147003468 Khánh Hòa 3/11/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

183 VÕ QUỐC TUẤN 16/6/1993 056093000704 Trí Nguyên P. Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 560207012551 Khánh Hòa 3/11/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

184 HUỲNH VĂN THÔNG 24/11/1982 056082002862 Thôn Quảng Đức X. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Cm 560202012970 Khánh Hòa 5/11/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

185 TRẦN TU DỰ 26/9/1991 056091001003 Vân Thạch X. Tân Định, T. Khánh Hòa Cm 660157024085 Khánh Hòa 16/11/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

186 HUỲNH THẠCH ANH 26/1/1994 056094010879 Thôn 1 X. Hòa Trí, T. Khánh Hòa Cm 660205015500 Đắk Lắk 17/11/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

187 NGUYỄN THANH VŨ 24/8/1997 056097005865 Phú Cang 1 Bắc X. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa Cm 560201013338 Khánh Hòa 20/11/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

188 ĐẶNG PHẠM ANH KHOA 27/11/1993 056093000546 Bãi Giếng 3 X. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Cm 560203013637 Khánh Hòa 23/11/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

189 TRẦN ĐỨC THỊNH 11/8/1999 056099000736
Tổ 19 Trường Phúc P. Bắc Nha Trang, T. Khánh 

Hòa
Cm 560208013560 Khánh Hòa 23/11/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

190 NGUYỄN VĂN THANH THUẬN 7/2/1986 056086009716 Thôn Tiên Ninh X. Tu Bông, T. Khánh Hòa Cm 560209013552 Khánh Hòa 23/11/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

191 LÊ VĂN QUANG 15/6/1972 056072008408
Tổ 3 Thái Thông, P. Nam Nha Trang, T. Khánh 

Hòa
Cm 560968000651 Khánh Hòa 24/11/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

192 ĐINH SỸ LINH 8/8/1992 056092005212
108 Nguyễn Chích, Tổ 11 P. Bắc Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
Cm 560157062868 Khánh Hòa 27/11/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L
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193 NGUYỄN KIM THÀNH 13/8/1981 056081010306 Thôn Võ Cạnh P. Tây Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 560055002331 Khánh Hòa 1/12/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

194 TẠ HỒNG ANH 28/2/1995 051095004842
Khu dân cư 13A, Thôn 3 X. Long Phụng, T. 

Quảng Ngãi
Cm 790138035712 Quảng Ngãi 3/12/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

195 TRẦN VĂN DŨNG 25/12/1986 056086007909
Thôn Phước Lộc P. Nam Nha Trang, T. Khánh 

Hòa
Cm 560122002169 Khánh Hòa 3/12/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

196 PHẠM VĂN HƯNG 16/2/1970 056070006997 27/6 Lạc Long Quân P. Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 560031003770 Khánh Hòa 3/12/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

197 NGUYỄN XUÂN SANG 13/8/1993 056093003013 Khánh Thành Nam X. Suối Dầu, T. Khánh Hòa Cm 560154062919 Khánh Hòa 8/12/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

198 BÙI TẤN VƯƠNG 7/12/1982 056082003828 Thôn Hiền Lương X. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa A.03, Cm 560138007673 Khánh Hòa 8/12/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

199 VÕ THANH PHƯƠNG 17/6/1989 056089000740 Xuân Đông X. Diên Lâm, T. Khánh Hòa Cm 560121002320 Khánh Hòa 11/12/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

200 HUỲNH MỘNG TRƯỜNG 21/5/1968 056068004667 TDP Linh Hòa P. Cam Linh, T. Khánh Hòa A.03, Cm 560136007572 Khánh Hòa 11/12/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

201 HUỲNH TUẤN LƯỢNG 20/2/1995 056095000413 Thôn Tân Hải X. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Cm 560130006216 Khánh Hòa 14/12/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

202 NGUYỄN HOÀI PHONG 20/7/1976 056076016246 85/5 Phương Sài P. Tây Nha Trang, T. Khánh Hòa Cm 560206014288 Khánh Hòa 14/12/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

203 TRẦN QUỐC THÁI 8/10/1992 056092001005
TDP Phú Lộc Đông 2 X. Diên Khánh, T. Khánh 

Hòa
A.03, Cm 60111002556 Khánh Hòa 15/12/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

204 DƯƠNG VĂN HÙNG 11/3/1993 058093006339 Khu Phố 7 P. Đông Hải, T. Khánh Hòa Cm 580131003092 Khánh Hòa 18/6/2023
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD từ 1 năm trở lên
SH lại L+H+Ð

205 NGUYỄN NGỌC CHÍNH 17/11/1980 056080000539 TDP Phước Đa 3 P. Ninh Hòa, T. Khánh HòaCm 560186007171 Khánh Hòa 19/7/2023
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD từ 1 năm trở lên
SH lại L+H+Ð
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